
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đội 1, Thôn Bịch Đông, Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

13/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BINA VIỆT NAM

0801335953

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cho thuê xe có động cơ 7710

2. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

3. Tái chế phế liệu 3830

4. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

5. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

6. Thu gom rác thải độc hại 3812

7. Thu gom rác thải không độc hại 3811

8. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

9. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

10. Dịch vụ đóng gói 8292

11. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

12. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

13. Dịch vụ liên quan đến in 1812

14. In ấn 1811

15. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

16. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

18. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

19. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi).

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ BINA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BINA VIET NAM INTERNATIONAL 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976888111
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

22. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

23. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

25. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất băng dính. - Sản xuất tem ghi số, tem gắn, 
ghi ngày, các thiết bị in ấn điều khiển bằng tay hoặc các tem 
rập nổi, các thiết bị in bằng tay, lõi mực in và ribbon máy tính;

3290

26. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất hộp và can để đựng thức ăn, ống và hộp 
gập lại được; - Sản xuất túi đựng nữ trang; - Sản xuất thùng, 
can, thùng hình ống, xô, hộp; - Sản xuất hộp kim loại đựng 
thức ăn, hộp và ống tuýp có thể gập lại được; - Sản xuất các 
sản phẩm máy móc có đinh vít; - Sản xuất các chi tiết được 
làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, vỉ, lưới, vải... - Sản xuất đinh 
hoặc ghim; - Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm 
không ren tương tự; - Sản xuất các sản phẩm đinh vít

2599

27. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy đóng gói như: Làm đầy, đóng, dán, 
đóng bao và máy dán nhãn...; - Sản xuất máy cán láng hoặc 
máy cuộn và trục lăn (trừ cho kim loại và thủy tinh);

2819

28. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
Chi tiết: Sản xuất dụng cụ dán tem hoặc máy nén;

2822

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ tem

4773

30. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;

4669

31. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

32. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

33. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

34. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa;
Môi giới mua bán hàng hóa;

4610

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 

8299

36. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THỊ 
THẮM

Đội 1, Thôn Bịch 
Đông, Xã Nam 
Chính, Huyện Nam 
Sách, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

600.000.000 33,330 030188011424

2 VŨ ĐÌNH 
QUÝ

Đội 1, Thôn Bịch 
Đông, Xã Nam 
Chính, Huyện Nam 
Sách, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

1.200.000.000 66,670 030089010679

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030089010679
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 1, Thôn Bịch Đông, Xã Nam Chính, Huyện Nam 
Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Đội 1, Thôn Bịch Đông, Xã Nam Chính, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ ĐÌNH QUÝ Nam

16/07/1989 Kinh Việt Nam

12/06/2020 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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